
UBND TỈNH SÓC TRĂNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ XÂY DỰNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số:        /TB-SXD  Sóc Trăng, ngày       tháng 12 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đợt 06 năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 

Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch  

chứng chỉ hành nghề đợt 06 năm 2024 như sau: 

1. Thời gian:  07 giờ 30’, ngày 27/12/2024 (thứ  6). 

2. Địa điểm: Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Sóc 

Trăng, số 485, đường Lê Duẩn, khóm 4, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng. 

3. Danh sách dự thi gồm: 35 cá nhân, 101 lượt thi sát hạch sẽ được niêm 

yết tại Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, địa điểm thi sát hạch và trên Cổng thông tin 

điện tử của Sở Xây dựng. 

4. Chi phí tham dự kỳ thi sát hạch: 350.000 đồng/lượt sát hạch.  

5. Khi phát hiện sai lệch thông tin hoặc vướng mắc xin liên hệ: Phòng 

Quản lý xây dựng và Nhà ở_Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, số 12 Châu Văn Tiếp, 

Phường 2, thành phố Sóc Trăng (điện thoại: 0388.559556 gặp đ/c Phúc). 

 (Đính kèm danh sách các cá nhân đăng ký tham dự sát hạch)./. 

Nơi nhận:  

- Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng; 

- Ban Giám đốc Sở (để biết); 

- VP Sở, Kế toán, Thủ quỹ Sở; 

- TTKĐCLXD; 

- Lưu: VT, QLXD&NO. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trần Khánh Trình 
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Quy định đối với cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề 

(Theo Quyết định số 1390/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng) 

 

1. Những cá nhân tham dự thi sát hạch có trách nhiệm giữ vệ sinh và trật 

tự trong, ngoài phòng sát hạch. 

2. Cá nhân đến dự sát hạch xuất trình giấy tờ hợp pháp (có ảnh) chứng 

minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để Bộ phận sát hạch kiểm 

tra, đối chiếu (Giấy CMND hoặc Căn cước ...). 

3. Có tên trong danh sách tham dự sát hạch của Sở Xây dựng tỉnh  

Sóc Trăng. 

4. Đóng đầy đủ chi phí sát hạch theo quy định. 

5. Trường hợp cá nhân vắng mặt được coi như có kết quả sát hạch  

không đạt. 

6. Cá nhân có kết quả sát hạch không đạt được đăng ký sát hạch ở các lần  

sát hạch tiếp theo. 

7. Có mặt tại phòng sát hạch đúng thời gian theo quy định, chấp hành  

hiệu lệnh của Tổ sát hạch và hướng dẫn của cán bộ sát hạch. 

8. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước 

tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ 

nhớ. 

9. Không được mang vào phòng sát hạch vũ khí, chất gây nổ, gây cháy,  

đồ uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, các loại máy ghi âm và ghi hình,  

máy tính, máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị hỗ trợ khác có thể lợi dụng để 

gian lận trong quá trình làm bài sát hạch và quá trình chấm điểm sát hạch. 

10. Ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ sát hạch. 

11. Thông báo ngay cho cán bộ sát hạch trong trường hợp hệ thống máy 

tính làm việc không ổn định hoặc không truy cập được phần mềm sát hạch. 

12. Không được trao đổi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm 

mất trật tự khu vực thực hiện sát hạch. 

13. Không được rời khỏi phòng sát hạch trong suốt thời gian làm bài.  

Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi khu vực thực hiện sát hạch khi  

được phép của cán bộ sát hạch và phải chịu sự giám sát của cán bộ sát hạch./.

  



TỈNH SÓC TRĂNG

SỞ XÂY DỰNG

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ NHÀ Ở

Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

1 PHẠM NGỌC BẢO 23/01/1978 094078001297 0909904516
Kỹ sư thủy công đồng 

bằng

Giám sát công 

trình NN&PTNT

Công ty TNHH Tô 

Gia Thịnh Phát
Cấp mới

2 VÕ THÀNH LỢI 19/02/1989 094089003474 0939048008
Kỹ sư Xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Công 

trình Giao thông

Công ty CPTV Xây 

dựng Khánh Hưng
Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

NGÀY SÁT HẠCH: 27/12/2024

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNHH Xây 

dựng Chánh Hưng
4 TRẦN HOÀNG DUY 01/3/1995 086095006079 0399859878

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNHH Xây 

dựng Chánh Hưng
3 VÕ VĂN ĐIỂM 11/3/1994 094094012186 0989132134

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 06/2024

                  (Kèm theo Thông báo số      /TB-SXD ngày         của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng)



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Thiết kế Kết cấu 

công trình
Cấp mới

Khảo sát Địa hình Cấp mới

Khảo sát Địa hình Cấp mới

Thiết kế Kết cấu 

công trình
Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Khảo sát Địa hình Cấp mới

Thiết kế Kết cấu 

công trình
Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

Cấp mới

Khảo sát Địa chất 

công trình
Cấp mới

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng công 

trình giao thông

Công ty CPTV Xây 

dựng Khánh Hưng
8 DƯƠNG VĂN TOÀN 30/4/1999 095099000397 0819300499

Công ty CPTV Xây 

dựng Khánh Hưng
7 PHẠM MINH TRÍ 15/4/1999 092099000920 0399950046

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Công ty CPTV Xây 

dựng Khánh Hưng
6 NGUYỄN BẢO DUY 21/8/1999 094099000390 0795433311

Công ty CPTV Xây 

dựng Khánh Hưng
5

TRƯƠNG MINH NHỰT 

ĐÔNG
04/11/1998 094098000003 0812902209

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Khảo sát Địa hình Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

11 TRẦN ANH SƠN 13/8/1976 038076035193 0914170968
Kỹ sư Xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Công ty TNHH 

TVĐT xây dựng 

B&R 

Cấp mới

12 LÝ TẠ BỬU BỬU 26/8/1995 094095005075 0907670089
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng

Công ty CPTV Xây 

dựng HTV
Cấp mới

13 PHAN VĂN NGUƠN 08/5/1971 094071003998 0918720342
Kỹ sư Xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

Công ty TNHH Xây 

dựng Dương Nhân
Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Kỹ sư xây dựng công 

trình

Công ty TNHH 

ĐTXD Chánh Hưng
10 NGUYỄN VŨ TUẤN 04/11/1981 086081001090 0982779324

Công ty CPTV Xây 

dựng Khánh Hưng
9 LÊ VĂN THÀNH 10/3/1986 046086004592 0918143275

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng công 

trình giao thông

Kỹ sư Xây dựng công 

trình giao thông

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Trần Đề
14 NGUYỄN QUANG TRUNG 08/4/1967 079067035865 0988326729



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Trần Đề

Công ty TNHH Bùi 

Tân Thuật

17 TRẦN VĂN HƯNG 17/12/1989 094089007686 0949768997

16 BÙI ANH THI 23/9/1993 094093003398 0937956965
Kỹ sư Xây dựng công 

trình giao thông

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Trần Đề

Trung cấp xây dựng 

DD&CN

094092016029

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Trần Đề

0939265245

18 THÁI BÌNH DƯƠNG 03/11/1990 094090002177 0944900083

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình

15 MÃ TRUNG NHÂN 04/5/1992



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Quản lý dự án Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Kỹ sư Xây dựng 

DD&CN

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Trần Đề
21 ĐOÀN NGHĨA NHÂN 19/9/1989 094089002574 0917698800

0909900263
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

Đường

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Trần Đề
19 PHẠM HOÀNG NGỌC ẨN 04/8/1982 083082016936

22
Ban QLDA ĐTXD 

TP Sóc Trăng
DƯƠNG HOÀNG VŨ 09/07/1980 094080003013

Kỹ sư xây dựng công 

trình

20 NGUYỄN THỊ SAMIRA 12/10/1987 094187008799 0961828249

0983999444

Ky sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Trần Đề



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

0986702731
Kỹ sư xây dựng công 

trình

25 LÝ SÔ RA 26/9/1979 094079002518

23 QUÁCH KIẾT MẬU 08/08/1981 094081014454
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mỹ Xuyên

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mỹ Xuyên

24 NGUYỄN TUYẾT NHUNG 10/02/1981 094181014957 0914941591
Kỹ sư xây dựng công 

trình

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mỹ Xuyên

0913900836
Kỹ sư xây dựng công 

trình



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Quản lý dự án

Giám sát công 

trình NN&PTNT

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

Định giá xây dựng Cấp mới

Kỹ sư xây dựng công 

trình
26 CAO THỊ MINH PHƯƠNG 29/4/1984 094184014952 0972736739

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mỹ Xuyên

27 VŨ ĐÌNH THOÀN 03/03/1978 094078002686 0909200929

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mỹ Xuyên



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Quản lý dự án Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

Cấp mới

29 TRẦN MINH SANG 20/01/1975 094075001068 0907530186
Kỹ sư công trình nông 

thôn
Quản lý dự án

Ban QLDA 1 tỉnh 

Sóc Trăng
Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

32 HUỲNH ĐẶNG PHƯỚC HẢO 20/01/1993 094093000503 0967984745
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 
Quản lý dự án

Ban QLDA 1 tỉnh 

Sóc Trăng
Cấp mới

Kỹ sư Xây dưng 

DD&CN

Ban QLDA 1 tỉnh 

Sóc Trăng
31 QUÁCH GIA HƯNG 25/01/1998 094098011654 0359355500

Ban QLDA 1 tỉnh 

Sóc Trăng

28 TRƯƠNG QUỐC HƯNG 27/10/1979 094079008286 0918661644
Kỹ sư Xây dưng 

DD&CN

0942227870
Kỹ sư Xây dưng 

DD&CN

Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mỹ Xuyên

30 NGUYỄN THANH NHÂN 16/11/1995 095095000167



Số TT Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch
Đơn vị công tác Ghi chú

Quản lý dự án Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Định giá xây dựng Cấp mới

Quản lý dự án Cấp mới

Giám sát Dân 

dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật

Cấp mới

Giám sát Công 

trình Giao thông
Cấp mới

Giám sát công 

trình NN&PTNT
Cấp mới

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình

Công ty TNHH Tư 

vấn xây dựng Kim 

Lợi

35 ĐINH KIM LUÂN 01/01/1985 094085001827 0939337570

Ban QLDA 1 tỉnh 

Sóc Trăng

Ban QLDA 1 tỉnh 

Sóc Trăng

34 HẦU THUẬN NHIÊN 11/9/1988 094088014261 0939686369
Kỹ sư Xây dưng 

DD&CN

33 LÝ THÀNH TRUNG 20/7/1981 094081010772
Kỹ sư Xây dựng công 

trình
0986908790
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